
- . Mẫu nhãn hộp 3 vỉ x 10 viên: LORDIVAS 5 mg

Kích thước

Màu sắc

: 87 x 46 x 20 mm

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

DA PHE DUYET

Lan dau: A8../.Qdoud24S

 

 

 

   

   

   

 

568
lasg

 

x

:nhu mau

| 20 mm
97 mm

Rx Prescnption only |

g |
Active Ingredient: Amlodipine 5 mg | E

To reduce increased blood pressure | | E

Hog
ä Sử |

$6 _3 blisters x 10 tablets Ska |
oar

Each tablet contains: Indications, Dosage end Administration, Interactions,

Amlodipine besyiate equivalentto Cantraindications, Side effects and other precautions:

Soros S mg Amlodipine Readcarefullytheenclosed leaflet

Store below 30°C
Protect from lightt
Manufacturer's specification.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! _

 

Rx Thuốc bán méo đơn

LORDIVAS 5mg
Hoạt chất: Amlodipin 5 mg

Trị tăng huyết áp

Š Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên nén

Mỗi viên nén chứa Amlodipin besylal Chỉ định, Chống chỉ định, Liều đùng, Tương tác,
tương ứng với 6 mg Amlodipin. “Thận trọng, Tác dựng phụ: Xin đọc tờ hướng dẫn
Bảo quản: Dưới 3ŒC Tránh ánh sáng = ati dung.
Tiêu chuẩn cơ sở. ĐỀ xa TẮM TAY TRE EM
SDK - Reg. No: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDIJNG TRƯỚC KHI DŨNG!

CONGTY TNHHHASAN-DERMAPHAPI Budng s62 - KCN ĐồngAn, Bình Dương, Việt Nam Í =

HASAN - DERMAPHARM CO.,LTD. Dong An industrial Park, Binh Quong Province, Vietnam | —
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Mẫu nhãn vÏ 10 viên : LORDIVAS 5 mg
Kích thước : 40 x 92 mm
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Hướng dẫn sử dụng thuốc

LORDIVAS 5mg
R, Thuốc bán theo đơn Viên nén

Hoạt chất: Amlodipin

Trình bày: Hộp 03 x vÏ 10 viên nén.

Thành phẩn:

Một viên chứa Amlodipin besylat tương đương với

5mg Amlodipin.

Tá dược: Avicel M101, Calci hydrophosphat dihydrat,

Natri starch glycolat, Prejel PA5, Magnesi stearat.

Chỉ định:

-_ Tănghuyếtáp.

- Đau thắt ngực ổn định mãn tính (do gắng sức).

- Đau thắt ngực do co mạch (đau thắt ngực kiểu
Prinzmetal).

Chốngchỉ định:

- Qua man cảm với Amlodipin hoặc bất cứ thành phần
nào của thuốc.

-_ Suy tim chưa được điều trị ổn định.

Thận trọng:

- .Hẹp động mạch chủ, suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp.

- _ Suy giảm chức năng gan.

Thờikỳ có thaivàcho con bú:

-_ Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai.

-_ Chưa có thông báo nào đánh giá sự tích lũy amlodipin

trong sữa mẹ.

Tương tác thuốc:

-_ Các thuốc gây mê có thể làm tăng tác dụng hạ huyết

áp của Amlodipin, do đó có thể làm cho huyết áp giảm
mạnh.

- Thuốc kháng viêm non-steroid, đặc biệt lả

indomethacin, có thể làm giảm tác dụng hạ huyết áp

của Amlodipin do ức chế tổng hợp prostaglandin và tác

dụng giữ muối và nước.

- Khả năng gắn kết với protein huyết tương của

Amlodipin cao, do đó khi phối hợp chung với các thuốc

cũng có khả năng liên kết cao với protein như

hydantoin, dẫn chất coumarin.. Amlodipin có thể làm

thay đổi nồng độ ở dạng tự do của các thuốc nảy trong

huyếtthanh,

 

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Liều lượng và cách dùng:

- Liều lượng và thời gian dùng thuốc do bác sĩ điều trị
quyết định.

-_ Nếu không có chỉ dẫn khác, liều thông thường cho
người lớn: † viên x 1 lần duy nhất trong ngày có thể

tăng liều tới : 2 viên x 1 lần duy nhất trong ngày.

- Không cần điều chỉnh liều khi phối hợp Amlodipin với

các thuốc lợi tiểu thiazid, thuốc ức chế bêta và thuốc

ức chế men chuyển.

- Nấu nghỉ ngở đã dùng thuốc quá liều, hãy hỏi bác sĩ

điều trị để có biện pháp xử lý thích hợp.
Tác dụng phụ:

- Tac dung phy thưởng gặp nhất của Amlodipin là phù

Cổ chân từ nhẹ đến trung bình, tủy vào liều dùng.

-_ Ngoài ra có thể gặp buổn nôn, đau bụng, khó thở,

đánh trống ngực, chóng mặt, mệt mỏi, nhức đầu và đỏ

bung mat.

-_ Í†khi gặp trường hợp hạ huyết áp quá mức, nhịp tim

nhanh.

-_ Í†khi có triệu chứng đau cơ, đau khớp, ngứa, nổi ban

và rối loạn giấc ngủ.

- Hiém gặp vàng da chủ yếu liên quan đến sự tăng

enzym gan; hồng ban đa dạng.

Quá liều và xửtrí:
- Nhiễm độc Amlodipin rất hiếm.

-_ Trong trường hợp quá liều, xử trí theo quá liều đối với
thuốc chẹn calci.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30 °C. Tránh ánh sáng!

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưuý:

Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Không được dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên

bao bì.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không

mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

HASAN|

CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM

Đường số 2 - Khu công nghiệp Đồng An,
Bình Dương, Việt Nam

 

PHÓ CỤC TRƯỜNG

Neouyen Vin Chanh
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